
01 247001 Phạm Gia Bảo 21/11/2002 Tp. Hồ Chí Minh 505

02 247002 Nguyễn Thành Công 26/11/1999 Cần Thơ 805

03 247003 Nguyễn Thành Đạt 08/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh 685

04 247004 Đào Quốc Đạt 14/10/2001 TP. Hồ Chí Minh 485

05 247005 Nguyễn Thị Mỹ Dung 14/05/2001 Nam Định 305

06 247006 Nguyễn Trường Giang 01/05/2001 TP. Hồ Chí Minh 470

07 247007 Trần Đình Long Hải 11/12/1999 Bình Phước 805

08 247008 Trần Thị Ngọc Hiền 23/10/2001 Tp. Hồ Chí Minh 450

09 247009 Hồ Thị Thu  Hiền 17/10/2003 Khánh Hòa 505

10 247010 Lê Minh Hùng 12/08/2003 Tp. Hồ Chí Minh 500

11 247011 Nguyễn Trần  Hưng 10/01/2000 Hà Tĩnh 330

12 247012 Võ Nguyễn Phi Hùng 10/01/2001 Gia Lai 545

13 247013 Đặng Nguyên Hương 06/09/2000 Tp. Hồ Chí Minh 530

14 247014 Nguyễn Quang Huy 19/12/2001 Phú Thọ 695

15 247015 Nguyễn Xuân Khánh 29/07/2001 Tây Ninh 465

16 247016 Trương Tấn Khôi 29/08/2000 Bến Tre 555

17 247017 Lê Minh Khuê 15/02/1994 Quảng Ninh 405

18 247018 Trần Thanh Lâm 05/10/2002 Gia Lai 440

19 247019 Lê Hoài Linh 28/07/2002 Tây Ninh 625

20 247020 Nguyễn Như Ngọc 28/01/2001 Lâm Đồng 675

21 247021 Lê Tấn Ngọc 27/04/2000 Quảng Ngãi 650

22 247022 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 09/01/2001 Lâm Đồng 720

23 247023 Trần Trương Thành Nhân 04/03/2002 Tp. Hồ Chí Minh 480

24 247024 Nguyễn Thị Minh Nhật 09/09/1999 Thừa Thiên Huế 625

25 247025 Hồ Thị Yến Nhi 06/11/2001 Tây Ninh 495

26 247026 Phan Tấn Phát 03/02/2001 Tiền Giang 525

27 247027 Huỳnh Đào Triệu Phú 20/03/2003 Long An 490

28 247028 Trần Thị Kiều Phương 13/09/2002 Long An 600

29 247029 Lê Trần Minh Quang 20/11/1999 Khánh Hòa 625

30 247030 Trần Xuân Quang 09/01/2002 Nghệ An 560

31 247031 Phạm Lê Nhật Quang 28/03/2000 Lâm Đồng 760

32 247032 Nguyễn Duy Quý 19/03/2003 Bình Định 285

33 247033 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12/08/2002 Hà Nam 240

34 247034 Tô Tấn Tài 02/12/2001 Tây Ninh 540

35 247035 Nguyễn Phan Thị Hồng Thi 27/06/2002 Quảng Ngãi 305

36 247036 Trần Bá Thiện 17/05/2001 Tp. Hồ Chí Minh 745

37 247037 Nguyễn Phúc Thịnh 03/05/2003 Tp. Hồ Chí Minh 390

Ngày sinh Nơi sinh
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38 247038 Võ Anh Thương 11/09/2002 Đồng Nai 465

39 247039 Đặng Văn Tiên 22/12/2002 Bình Định 480

40 247040 Trần Thị Thanh Tính 02/02/1994 Bình Định 620

41 247041 Nguyễn Thiên Tính 30/09/2001 Tp. Hồ Chí Minh 730

42 247042 Hồ Quốc Toàn 29/10/2000 Tây Ninh 645

43 247043 Hà Thị Thùy Trang 12/07/2001 Long An 225

44 247044 Trần Nguyễn Thành Trí 08/06/2003 Tp. Hồ Chí Minh 280

45 247045 Hồ Ngọc Trọng 29/07/1997 Đồng Tháp 310

46 247046 Nguyễn Văn Trung 06/01/2001 Tp. Hồ Chí Minh 695

47 247047 Nguyễn Ngọc Tú 11/03/2002 An Giang 350

48 247048 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn 02/06/2002 Tp. Hồ Chí Minh 320

49 247049 Trần Anh Tuấn 25/12/2001 Bình Phước 640

50 247050 Huỳnh Ngọc Yến Vi 06/06/2000 TP. Hồ Chí Minh 460

51 247051 Trương Anh Việt 29/09/1999 Bình Thuận 360

52 247052 Nguyễn Trần Trường Vũ 25/05/2001 Bình Phước 750

Tổng cộng: 52 thí sinh 


